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	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	
Dự thảo
	Hà Nội, ngày … tháng … năm 2025


BẢN ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH,

 VIỆC PHÂN QUYỀN, PHÂN CẤP, VIỆC ỨNG DỤNG, THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ, BẢO ĐẢM BÌNH ĐẲNG GIỚI, VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC TRONG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI,

 BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH TRONG LĨNH VỰC
TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tiến hành đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật. Kết quả như sau:

I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ

1. Bối cảnh xây dựng dự thảo Nghị định
Thông báo số 08-TB/BCĐTW ngày 08 tháng 08 năm 2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật về kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật tại Phiên họp chuyên đề của Ban Chỉ đạo: sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật để xử lý, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn do quy định pháp pháp luật theo ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật.


Thực hiện Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 26/3/2025 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa TTHC liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025 và 2026; Quyết định số 1671/QĐ-TTg ngày 05/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định, TTHC liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các quy định, thủ tục hành chính tại các Nghị định áp dụng hình thức một Nghị định sửa đổi nhiều Nghị định theo trình tự, thủ tục rút gọn. 
Xuất phát từ cơ sở nêu trên, việc xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật là cần thiết, cấp bách.  

2. Mục đích, yêu cầu đánh giá

Để phục vụ cho việc xây dựng dự thảo Nghị định theo căn cứ quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 và Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng dự thảo Nghị định để phù hợp với quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số Luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường và chủ trương về cắt giảm TTHC.

Trên cơ sở đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã rà soát và đánh giá tác động thủ tục hành chính về lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật để đảm bảo hoạt động thông suốt, không gián đoạn, không có khoảng trống pháp lý trong dự thảo Nghị định.
II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Đánh giá thủ tục hành chính
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã thực hiện rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung 12 Nghị định để thực hiện phương án cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh đơn giản TTHC liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh đã được Thủ tướng Chính phủ thông qua, cụ thể:

- Nghị định số 66/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 123/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17/9/2018 sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp).

- Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định về quản lý phân bón (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 130/2022/NĐ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định về quản lý phân bón, Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật trồng trọt về giống cây trồng và canh tác). 

- Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 130/2022/NĐ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định về quản lý phân bón, Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật trồng trọt về giống cây trồng và canh tác).

- Nghị định số 103/2020/NĐ-CP ngày 04/9/2020 của Chính phủ quy định về chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh Châu Âu (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 11/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2020/NĐ-CP ngày 04/9/2020 của Chính phủ quy định về chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh Châu Âu để hướng dẫn thực hiện việc chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang liên minh Châu Âu và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len).

- Nghị định số 79/2023/NĐ-CP ngày 15/11/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng.

- Nghị định số 116/2014/NĐ-CP ngày 04/12/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

- Nghị định số 112/2024/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết về đất trồng lúa (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai).

- Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai. 

TTHC trong dự thảo Nghị định được đánh giá đối với bộ phận TTHC được sửa đổi, bổ sung (Biểu mẫu đánh giá tác động TTHC kèm theo). Kết quả đánh giá cụ thể như sau: 

1.1. TTHC trong dự thảo Nghị định 
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung 24 TTHC: 

- TTHC 1: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật (2.001427)
- TTHC 2: Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật (1.002560)

- TTHC 3: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (1.004363)
- TTHC 4: Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (1.004346)

- TTHC 5: Công nhận tổ chức đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật (2.001236)
- TTHC 6:Cấp Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật (1.002417)
- TTHC 7: Cấp lại Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật (1.004579)

- TTHC 8: Kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu (1.007930)

- TTHC 9: Cấp, cấp lại, gia hạn, phục hồi Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng (bao gồm cả cây trồng biến đổi gen được nhập khẩu với mục đích khảo nghiệm để đăng ký cấp Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng) (1.007996)
- TTHC 10: Tự công bố lưu hành giống cây trồng (1.007992)

- TTHC 11: Cấp Quyết định, phục hồi Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng, cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm nhân giống bằng phương pháp vô tính (1.008003)

- TTHC 12: Sửa đổi, bổ sung Đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng (1.012066)

- TTHC 13: Cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng (1.012067)

- TTHC14: Phục hồi hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng (1.012069)

- TTHC 15: Hủy bỏ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng theo yêu cầu của tổ chức cá nhân (1.012057)
- TTHC 16: Giao quyền đăng ký đối với giống cây trồng là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước (1.012058)

- TTHC 17: Giao quyền đăng ký đối với giống cây trồng là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước (1.012074)

- TTHC 18: Đăng ký chuyển nhượng quyền chủ sở hữu Bằng bảo hộ giống cây trồng (1.012061)
- TTHC 19: Chứng nhận lại chủng loại gạo thơm xuất khẩu được hưởng miễn thuế nhập khẩu theo hạn ngạch (2.002339)

- TTHC 20: Cấp Giấy phép nhập khẩu phân bón (1.007929)
- TTHC 21: Cấp lại Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam (3.000104)
- TTHC 22: Gia hạn Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam (1.007924)
- TTHC 23: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón (1.007927)
- TTHC 24: Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón (1.007928)
Rà soát các quy định để bãi bỏ 02 TTHC Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón (1.007931), Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón (1.007932) trong dự thảo Nghị định.
Các TTHC được quy định theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 8/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính (được sửa đổi bổ sung tại Nghị định 78/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/04/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật). 

1.2. Sự cần thiết

Các TTHC tại dự thảo Nghị định để triển khai phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

1.3. Tính hợp lý, hợp pháp

Những TTHC trong dự thảo Nghị định đều được quy định cụ thể và phù hợp với Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 2013, Luật Trồng trọt năm 2018 và những văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, đáp ứng được yêu cầu của việc quy định thủ tục hành chính, đảm bảo tính hợp pháp về thẩm quyền ban hành thủ tục hành chính theo quy định pháp luật. Nội dung thủ tục hành chính này không chồng chéo, trùng lặp với các thủ tục hành chính khác. 

TTHC được đánh giá tính hợp lý của từng bộ phận tạo thành TTHC sửa đổi, bổ sung theo Biểu mẫu số 03/ĐGTĐ-QĐCT/SĐBS ban hành kèm theo Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10/02/2022 của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động của TTHC trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

1.4. Chi phí tuân thủ TTHC

Đánh giá chi phí tuân thủ TTHC theo Biểu mẫu số 04/ĐGTĐ-SCM ban hành kèm theo Thông tư số 03/2022/TT-BTP (có Biểu mẫu tính chi phí tuân thủ TTHC kèm theo).
2. Việc phân quyền, phân cấp 

Dự thảo Nghị định đề xuất phân cấp thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện đối với 02 TTHC Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật; Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật.
3. Việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số 

Dự thảo Nghị định không có nội dung quy định việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Các nội dung ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được thực hiện theo quy định chuyên ngành và ứng dụng công nghệ trong nộp và trả kết quả TTHC trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật.
4. Việc bảo đảm bình đẳng giới 

Dự thảo Nghị định không có nội dung quy định đến bình đẳng giới. Các nội dung sửa đổi, bổ sung khác trong dự thảo Nghị định bảo đảm các nguyên tắc bình đẳng giới, không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do được áp dụng chung, không có sự phân biệt về giới, theo đó đảm bảo nam, nữ bình đẳng trong việc tham gia vào các hoạt động liên quan lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật.
5. Việc thực hiện chính sách dân tộc 

Dự thảo Nghị định không sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan đến chính sách dân tộc. 

Trên đây là Bản đánh giá TTHC, việc phân quyền, phân cấp, việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, bảo đảm bình đẳng giới, việc thực hiện chính sách dân tộc trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật.
